BÀI 29: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN
I. MỤC TIÊU 
-Trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng .
-Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các cơ quan, tế bào
-Vai trò của gan và ruột già
-Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá và các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá
II. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: NGHIÊN CỨU THÔNG TIN SGK 
1.Hấp thụ chất dinh dưỡng:
Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non có  ý nghĩa gì với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng của nó ?
2. Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất.    
+ Hoàn thành bảng 29 trang 95 SGK .
+ Gan đóng vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim?
+ Vai trò của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người ?
3. Thải phân
+ Vai trò chủ yếu của ruôtj già. Trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì?
III. NỘI DUNG HỌC BÀI:
1. Hấp thụ chất dinh dưỡng:
- Cấu tạo ruột non phù hợp với việc hấp thụ :
+ Niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp .
+ Có nhiều lông ruột và lông  cực nhỏ
+ Mạng lưới mao mạch máu và bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột
+ Ruột non dài (2,8 – 3m) tổng tổng diện tích bề mặt bên trong đạt tới 500m2
2. Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất. 
* Con đường vận chuyển và hấp thụ các chất: bảng 29 SGV
* Vai trò của gan :
+ Điều hoà nồng độ các chất dự trữ trong máu luôn ổn định
+ Khử độc
3. Thải phân
* Vai trò của ruột già: 
 + Hấp thụ nước
 + Thải phân
IV. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ:
Câu 1. Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào ? 
A. Dạ dày B. Ruột non C. Ruột già D. Thực quản
Câu 2. Đặc điểm nào của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng ?
A. Hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột
B. Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên
C. Kích thước rất dài (2,8 – 3 mét)
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu ?
A. 70% B. 40% C. 30% D. 50%
Câu 4.Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim ? 
C. Vitamin C D. Tất cả các phương án 
Câu 5. Tại ruột già xảy ra hoạt động nào dưới đây ?
A. VitaminA 
B. Vitamin E
A. Hấp thụ lại nước
C. Hấp thụ chất dinh dưỡng
CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT
I. MỤC TIÊU.
Phân biệt được sự TĐC giữa cơ thể và môi trường với sự TĐC ở tế bào
Trình bày được mối liên quan giữa TĐC của cơ thể với TĐC ở tế bào
II. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: NGHIÊN CỨU THÔNG TIN SGK
1.TĐC giữa cơ thể và môi trường ngoài:
+ Sự TĐC giữa cơ thể và môi trường biểu hiện như thế nào ?
2. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong:
+ Hoạt động sống của tế bào tạo ra những sản phẩm gì ? 
+ Các sản phẩm từ tế bào thải ra được đưa tới đâu ?
+ Sự trao đổi chất giữa tế bào  và môi trường trong biểu hiện như thế nào ?
3. Mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp độ tế bào.
+ TĐC ở cấp độ cơ thể thực hiện như thế nào ?
+ Trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thực hiện như thế nào ?
+ Nếu quá trình TĐC ở 1 cấp độ ngừng lại sẽ dẫn đến hậu quả gì ?
III. NỘI DUNG HỌC BÀI:
1. TĐC giữa cơ thể và môi trường ngoài
- Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: môi trường ngoài cung cấp thức ăn, nước, muối khoáng và oxi qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí CO2 từ cơ thể thải ra
2. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong:
-  Chất dinh dưỡng và oxi được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, đồng thời các sản phẩm phân huỷ đưa đến các cơ quan thải ra ngoài.
- Sự TĐC ở tế bào thông qua môi trường trong
3. Mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp độ tế bào.
  - TĐC ở cấp độ cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và oxi cho tế bào, nhận từ tế bào sản phẩm bài tiết, CO2 để thải ra môi trường ngoài.
-  Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ quan trong cơ thể thực hiện hoạt động trao đổi chất.
 TĐC ở 2 cấp độ có liên quan mật thiết với nhau không thể tách rời, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
IV. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ
Câu 1. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài ?
A. Phổi B. Dạ dày C. Thận D. Gan
Câu 2. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?
A. Khí ôxi và chất thải B. Khí cacbônic và chất thải
C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng
Câu 3. Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến
A. cơ quan sinh dục. B. cơ quan hô hấp
C. cơ quan tiêu hoá. D. cơ quan bài tiết.
Câu 4. Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể ?
A. Hệ tiêu hoá B. Hệ hô hấp C. Hệ bài tiết D. Hệ tuần hoàn
Câu 5. Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây
A. Hệ hô hấp B. Hệ tiêu hoá C. Hệ bài tiết D. Tất cả các phương án
Câu 6. Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là
A.nướcmô. B.dịchbạchhuyết. C.máu. D.nướcbọt. 

